
 
 

Hướng dẫn tạo mã nhận dạng nhà sản xuất (mã MID) cho việc nhập khẩu vào Hoa 

Kỳ 

 

Để tạo mã nhận dạng nhà sản xuất (MID), bạn cần đảm bảo nhà cung cấp hàng hóa của 

bạn đã cung cấp đầy đủ tên doanh nghiệp và địa chỉ bưu điện của họ. 

 

Khi bạn có tất cả các thông tin trên, bạn cần tạo mã MID theo thứ tự sau: 

1. Quốc gia (Tối đa 2 ký tự): 1. Tìm mã ISO hai chữ cái cho quốc gia 

của nhà cung cấp, ví dụ: CN cho Trung Quốc, JP cho Nhật Bản và AU cho 

Úc. 

2. Tên nhà sản xuất (Tối đa 3 ký tự): Lấy ba chữ cái đầu tiên từ họ và tên 

của nhà sản xuất (nếu có). 

i. Ví dụ, nếu tên công ty là Amalgamated Plastics Corp. có nhiều 

hơn một từ trong tên, kết quả là "AMAPLA"; Nếu tên công ty là 

Bergstrom chỉ có một từ trong tên công ty, kết quả là "BER". 

ii. Nếu có hai hoặc nhiều chữ cái đầu tiên cùng nhau, hãy coi 

chúng như một từ duy nhất. Ví dụ, ABC Company, A.B.C. 

Company, hoặc A B C Company kết quả đều là "ABCCOM." 

3. Dòng địa chỉ với tên đường và/hoặc số hộp thư (tối đa 4 ký tự): Lấy các 

chữ số cao nhất (tối đa bốn) từ dòng địa chỉ và/hoặc số hộp thư. 

i. Ví dụ, 11455 Main Street Suite 9999 sẽ cho "1145". 

ii. Nếu dòng địa chỉ không chứa số, bạn có thể bỏ qua các chữ 

số này. 

iii. Khi các số được ngăn cách bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch 

ngang, bỏ qua tất cả các dấu chấm câu và sử dụng số còn lại. 

Ví dụ, "12,34,56 Akasaka Road" hoặc "12-34 56 Akasaka 

Road" đều sẽ cho "1234". Lưu ý rằng dòng địa chỉ trên hóa 

đơn có thể nằm sau dòng chứa tên thành phố và mã bưu điện 

(hoặc tương đương). Ví dụ, hóa đơn của Đức thường đặt tên 

thành phố và mã số của nó trước địa chỉ đường phố. Hãy 

chắc chắn xác định số dòng địa chỉ và sử dụng nó, không 

phải số thành phố. 

4. Thành phố (Tối đa 3 ký tự): Lấy ba chữ cái đầu tiên của tên thành phố 

của nhà sản xuất. 

5. Áp dụng các quy tắc chung này để tạo mã nhà sản xuất: 



 
 

iv. Bỏ qua tất cả các dấu chấm câu, chẳng hạn như dấu phẩy, 

dấu chấm, dấu &. 

v. Bỏ qua tất cả các chữ cái đầu tiên đơn lẻ, chẳng hạn như "S." 

trong Thomas S. Delvaux Company. 

vi. Bỏ qua các từ tiếng Anh "a", "an", "and", "of", "the". 

vii. Trong trường hợp có nhiều tên công ty và/hoặc địa chỉ xuất 

hiện trên hóa đơn, sử dụng tên và địa chỉ liên quan đến trụ sở 

chính của công ty thay vì chi nhánh, văn phòng, v.v. 

 

Ví dụ:                                                                                                                                                                    

Địa chỉ công ty Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID) 

SHEN LITU Co., LTD. 

No. 135 Zhongnan Road, Changning 

District, Shanghai, China 

CNSHELIT135SHA 

 

Thêm một số ví dụ về tên và địa chỉ của các nhà sản xuất cùng với mã của họ: 

 

Địa chỉ công ty Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID) 

LA VIE DE FRANCE  

243 Rue de la Payees  

62591 Bremond,  

France 

FRLAVIE243BRE 

20TH CENTURY TECHNOLOGIES  

5 Ricardo Munoz, Suite 5880  

Caracas, Venezuela 

VE20TCEN5880CAR 

THE E.K. RODGERS COMPANIES  

One World Trade Center  

London, England SWLY 5HQ 

GBEKRODLON 

THE GREENHOUSE  

45 Royal Crescent  

Birmingham, Alabama, 35204 

USGRE45BIR 

CARDUCCIO AND JONES  

88 Canburra Avenue  

Sidney, Australia 

AUCARJON88SID 

N. MINAMI & CO.,LTD.  JPMINCO268KOB 



 
 

2-6, 8-Chome Isogami-Dori,Fukiai-Ku  

Kobe, Japan 

BOCCHACCIO S.P.A.  

Via Mendotti, 61  

8320 Verona, Italy 

ITBOCSPA61VER 

MURLA-PRAXITELES INC.  

Athens, Greece 

GRMURINCATH 

SIGMA COY E.X.T.  

4000 Smyrna, Italy  

1640 Delgado 

ITSIGCOY1640SMY 

 

Tham khảo: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf

